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Số:          /QĐ-SLĐTBXH Quảng Trị, ngày        tháng 02 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai tình hình sử dụng, quản lý tài sản công năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/06/2013 của Chính Phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật NSNN; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy điịnh chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ 

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Sở Lao động-

TBXH; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 tại Sở 

Lao động-TBXH (Chi tiết theo biểu mẫu số 09b, 09c đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được niêm yết tại trụ sở 

cơ quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, các cá 

nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT , VP (VP, KHTC). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Nguyên Hồng   

 



Cơ quan quản lý cấp trên:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Lao động-TBXH 

Mã đơn vị:  

Loại hình đơn vị: Cơ quan Quản lý nhà nước 

Mẫu số 09b-CK/TSC 

 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SLĐTBXH ngày        /       / 2024 của Sở Lao động-TBXH) 

 

ST

T 

Danh mục trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp 

Công khai về đất Công khai về nhà 
Ghi 

chú 
          

Diện tích 
(m2) 

Giá trị 

quyền 

sử 

dụng 

đất 

theo sổ 

kế toán 
(Nghìn 
đồng) 

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai 
(m2) 

Năm 

sử 

dụng 

Tổng diện 

tích sàn sử 

dụng (m2) 

Giá trị theo sổ kế 

toán (Nghìn đồng) 
Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai 

(lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))            

Trụ sở 

làm 

việc 

Hoạt động sự nghiệp Sử 

dụng 

khác 

(Tường 

rào, 

sân 

bãi) 

 Nguyên giá 
Giá 

trị 

còn 

lại 

Trụ sở 

làm việc Hoạt động sự nghiệp 
Sử dụng 

khác(Tường 

rào, sân 

bãi) 

           

Không 

kinh 

doanh 
Kinh 

doanh 
Cho 

thuê 

Liên 

doan

h, liên 

kết 
    

Khôn

g kinh 

doanh 

Kinh 

doan

h 

Cho 

thu

ê 

Liên 

doanh

, liên 

kết 

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp 
           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22           

1 
Đất thuộc trụ sở làm việc tại 131 

Quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị. 
 1072,5    535          537,5  2002  1079,5 1.310.441     535           537,5 

  
          

2 
Đất thuộc trụ sở làm việc tại 02 

Đoàn Thị Điểm, TP Đông Hà, 

Quảng Trị 
 642    363          279  2008 363  181.216     363           279 

  
          

  Tổng cộng  1.714,5    898                

816   1.442,5  3.212.982    898            816              

  

 

 

 



        Cơ quan quản lý cấp trên:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

        Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Lao động-TBXH 

        Mã đơn vị: 

        Loại hình đơn vị: Cơ quan Quản lý nhà nước 

Mẫu số 09c-CK/TSC 

 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SLĐTBXH ngày        /       / 2024 của Sở Lao động-TBXH) 

 

STT 

Danh mục xe ô tô và 

tài sản khác của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức 

Bộ phận sử 

dụng 

Số 

lượng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Đồng) Mục đích sử dụng 

Ghi 

chú 

 

Nguyên giá 
Giá trị còn 

lại 

Phục 

vụ 

chức 

danh 

có 

tiêu 

chuẩn 

Phục 

vụ 

công 

tác 

chung 

Phục 

vụ 

hoạt 

động 

đặc 

thù 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên 

kết 

Sử 

dụng 

khác 

 

Tổng cộng 

Trong đó   

Nguồn ngân 

sách 
Nguồn khác   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

I Xe ô tô  1  1.029.000.000   1.029.000.000     342.657.000  X         

1 
Xe ô tô 07 chỗ Hiệu 

Toyota 
Văn phòng 1  1.029.000.000   1.029.000.000     342.657.000  

X 
        

II 

 
Tài sản khác   559 

3.089.942.500 2.989.267.500 100.675.000 622.346.148 

X 
        

1   Máy tính để bàn HP P KHTC 1       11.020.000        11.020.000                     -    X 
        

2  
Máy in HP Laser Jet 

Pro 400 
P KHTC 1         5.950.000          5.950.000                     -    

X 
        

3  
Máy tính để bàn LG 

FLATRON 
P KHTC 1 10.500.000 10.500.000                    -    

X 
        

4  
 Máy in Canon 

LBP2900 
P KHTC 1 4.960.000 4.960.000                    -    

X 
        



5  
 Máy in Canon 

F159400 
P KHTC 1 5.600.000 5.600.000                    -    

X 
        

6  
 Máy tính để bàn HP 

Compaq LE1711 
P KHTC 1 12.500.000 12.500.000                    -    

X 
        

7  
 Máy in HP LaserJet 

M1132MFP 
P KHTC 1 4.900.000 4.900.000                    -    

X 
        

8  
Máy tính xách tay HP 

Pavilion dv6 
P KHTC 1 14.950.000 14.950.000                    -    

X 
        

9  
Máy điều hòa 

Panasonic CU/CS 
P KHTC 1 9.000.000 9.000.000                    -    

X 
        

10  
Máy điều hòa 

Panasonic  
P KHTC 1 12.450.000 12.450.000  1.167.000  

X 
        

11  Tủ đựng hồ sơ thấp P KHTC 1 1.500.000 1.500.000                    -    X 
        

12  Quạt treo tường  P KHTC 1 800.000 800.000                    -    X 
        

13  Ghế xoay (cao) P KHTC 1 1.800.000 1.800.000                    -    X 
        

14  Tủ đựng hồ sơ cao  P KHTC 3 6.000.000 6.000.000                    -    X 
        

15  Bàn làm việc gỗ  P KHTC 2 6.000.000 6.000.000                    -    X 
        

16  Ghế xoay (thấp) P KHTC 3 3.000.000 3.000.000                    -    X 
        

17  Bàn làm việc gỗ ép P KHTC 2 2.100.000 2.100.000                    -    X 
        

18  Ghế sắt P KHTC 3 900.000 900.000                    -    X 
        

19  Bàn máy vi tính P KHTC 2 1.190.000 1.190.000                    -    X 
        

20  
Điện thoại cố định 

Nitsuka 
P KHTC 1 450.000 450.000                    -    

X 
        

21  
Điện thoại cố định 

Panasonic 
P KHTC 1 300.000 300.000                    -    

X 
        

22  
 Máy tính để bàn hiệu 

SAM SUNG 
Dạy nghề 1 11.900.000 11.900.000                    -    

X 
        

23  
 Máy in Canon LBP 

3300 
Dạy nghề 1 5.160.000 5.160.000                    -    

X 
        

24  
 Máy tính để bàn hiệu 

HP 
Dạy nghề 1 12.300.000 12.300.000                    -    

X 
        

25   Máy in Canon LBP Dạy nghề 1 4.890.000 4.890.000                    -    X 
        



3300 

26  
 Máy tính để bàn hiệu 

COMPAQ 
Dạy nghề 1 10.200.000 10.200.000                    -    

X 
        

27  
 Máy in Canon LBP 

3300 
Dạy nghề 1 5.100.000 5.100.000                    -    

X 
        

28  
Máy điều hòa 

National 
Dạy nghề 1 11.900.000 11.900.000                    -    

X 
        

29  
Máy điều hòa 

National 
Dạy nghề 1 12.450.000 12.450.000                    -    

X 
        

30  Tủ đựng hồ sơ Dạy nghề 1 1.800.000 1.800.000                    -    X 
        

31  Tủ đựng hồ sơ Dạy nghề 1 2.200.000 2.200.000                    -    X 
        

32  Quạt treo tường Dạy nghề 2 1.600.000 1.600.000                    -    X 
        

33  Quạt đứng Dạy nghề 1 1.000.000 1.000.000                    -    X 
        

34  Ghế ngồi Dạy nghề 1 1.000.000 1.000.000                    -    X 
        

35  Bàn làm việc Dạy nghề 1 2.900.000 2.900.000                    -    X 
        

36  Bàn máy vi tính Dạy nghề 1 1.000.000 1.000.000                    -    X 
        

37  Ghế ngồi Dạy nghề 1 1.050.000 1.050.000           49.000  X 
        

38  Bàn làm việc gỗ Dạy nghề 1 3.010.000 3.010.000           141.000  X 
        

39  Ghế ngồi Dạy nghề 1 1.000.000 1.000.000                    -    X 
        

40  Bàn máy vi tính Dạy nghề 2 1.190.000 1.190.000                    -    X 
        

41  
Ghế ngồi tiếp khách 

nhỏ 
Dạy nghề 3 600.000 600.000             28.000  

X 
        

42  Máy điều hòa Sanyo  BTXH 1 15.800.000 15.800.000                    -    X 
        

43  Máy quạt đứng Senko  BTXH 3 6.000.000 6.000.000                    -    X 
        

44  
Tủ đựng hồ sơ (tủ sắt 

02 ngăn, 4 hộc) 
 BTXH 1 2.000.000 2.000.000                    -    

X 
        

45  
Tủ đựng hồ sơ (tủ sắt 

02 ngăn) 
 BTXH 1 2.200.000 2.200.000                    -    

X 
        

46  
Tủ đựng hồ sơ (tủ sắt 

6 hộc) 
 BTXH 1 2.000.000 2.000.000                    -    

X 
        



47  
Bộ bàn làm việc và 

bàn để máy tính 
 BTXH 1 2.200.000 2.200.000                    -    

X 
        

48  
Bàn làm việc gỗ ép 

(80 x120cm) 
 BTXH 2 2.370.000 2.370.000                    -    

X 
        

49  
Ghế ngồi làm việc 

(ghế xoay) 
 BTXH 2 2.000.000 2.000.000                    -    

X 
        

50  
Ghế ngồi làm việc 

(ghế tựa inox) 
 BTXH 2 3.000.000 3.000.000                    -    

X 
        

51  
Điện thoại cố định 

Panasonic 
 BTXH 1 300.000 300.000                    -    

X 
        

52  Máy tính xách tay HP  BTXH 1 14.850.000 14.850.000                    -    X 
        

53  
Máy in Canon, LBP- 

3300 
 BTXH 1 5.210.000 5.210.000                    -    

X 
        

54  
Máy tính để bàn HP 

Compaq LE1711 
 BTXH 1 11.400.000 11.400.000                    -    

X 
        

55  
Máy in Canon, LBP-

1210 
 BTXH 1 5.020.000 5.020.000                    -    

X 
        

56  
Máy in LaserJets 

M1132 MFP 
 BTXH 1 5.500.000 5.500.000                    -    

X 
        

57  
 Máy in Canon LBP 

3300 
LĐTL&BHXH 1 5.600.000 5.600.000                    -    

X 
        

58  
 Máy in Canon LBP 

3300 
LĐTL&BHXH 1 5.200.000 5.200.000                    -    

X 
        

59  Máy điều hòa LĐTL&BHXH 1 14.100.000 14.100.000                    -    X 
        

60  
Máy tính xách tay 

(DELL) 
LĐTL&BHXH 1 14.630.000 14.630.000                    -    

X 
        

61  Máy chiếu LĐTL&BHXH 1 19.900.000 19.900.000                    -    X 
        

62  Quạt Senko LĐTL&BHXH 1 400.000 400.000                    -    X 
        

63  Bàn làm việc gỗ LĐTL&BHXH 2 6.900.000 6.900.000                    -    X 
        

64  Bàn nhựa LĐTL&BHXH 1 700.000 700.000                    -    X 
        

65  Ghế xoay (cao) LĐTL&BHXH 2 3.600.000 3.600.000                    -    X 
        

66  Ghế xoay (thấp) LĐTL&BHXH 1 1.000.000 1.000.000                    -    X 
        



67  Ghế sắt LĐTL&BHXH 3 900.000 900.000                    -    X 
        

68  Bàn làm việc gỗ PCTNXH 1 2.800.000 2.800.000                    -    X 
        

69  Ghế xoay PCTNXH 2 2.000.000 2.000.000                    -    X 
        

70  Máy tính để bàn  PCTNXH 1 11.000.000 11.000.000                    -    X 
        

71  Máy in Canon 3300 PCTNXH 1 4.750.000 4.750.000                    -    X 
        

72  Tủ đựng hồ sơ (cao) PCTNXH 1 2.000.000 2.000.000                    -    X 
        

73  
Tủ đựng tài liệu 

vuông 
PCTNXH 1 2.500.000 2.500.000                    -    

X 
        

74  Máy tính xách tay PCTNXH 1 15.380.000 15.380.000                    -    X 
        

75  Tủ đơn 2 cửa (gỗ) 
BVCSTE 

&BĐG 
2 4.200.000 4.200.000                    -    

X 
        

76  Tủ đơn 2 cửa (sắt) 
BVCSTE 

&BĐG 
2 3.800.000 3.800.000                    -    

X 
        

77  Tủ đơn 4 cửa (gỗ) 
BVCSTE 

&BĐG 
1 5.000.000 5.000.000                    -    

X 
        

78  Bàn làm việc (gỗ) 
BVCSTE 

&BĐG 
3 3.300.000 3.300.000                    -    

X 
        

79  Bàn máy vi tính 
BVCSTE 

&BĐG 
2 1.600.000 1.600.000                    -    

X 
        

80  Ghế xoay 
BVCSTE 

&BĐG 
2 1.200.000 1.200.000                    -    

X 
        

81  Ghế xoay 
BVCSTE 

&BĐG 
2 1.200.000 1.200.000                    -    

X 
        

82  
Máy tính để bàn HP 

202G1MT 

BVCSTE 

&BĐG 
1 11.900.000 11.900.000                    -    

X 
        

83  
Máy tính để bàn 

DELL BM9R252 

BVCSTE 

&BĐG 
1 9.700.000 9.700.000                    -    

X 
        

84  
Máy tính để bàn 

DELL JC9R252 

BVCSTE 

&BĐG 
1 9.500.000 9.500.000                    -    

X 
        

85  
Máy tính để bàn FPT 

ELEAD 

BVCSTE 

&BĐG 
1 11.200.000 11.200.000                    -    

X 
        

86  Máy tính xách tay HP  
BVCSTE 

&BĐG 
1 13.850.000 13.850.000                    -    

X 
        



87  
Máy tính xách tay 

DELL 

BVCSTE 

&BĐG 
1 13.200.000 13.200.000                    -    

X 
        

88  
Máy tính xách tay 

SONY VAIO 

BVCSTE 

&BĐG 
1 15.900.000 15.900.000                    -    

X 
        

89  
Máy in HP Laser Jet 

Pro MFP M127fn 

BVCSTE 

&BĐG 
1 4.200.000 4.200.000                    -    

X 
        

90  
 Máy in Canon LBP 

3300 

BVCSTE 

&BĐG 
1 5.200.000 5.200.000                    -    

X 
        

91  
 Máy in Canon LBP 

2900 

BVCSTE 

&BĐG 
1 4.900.000 4.900.000                    -    

X 
        

92  Quạt tường 
BVCSTE 

&BĐG 
3 2.400.000 2.400.000                    -    

X 
        

93  Điều hòa 
BVCSTE 

&BĐG 
1 13.100.000 13.100.000                    -    

X 
        

94  Máy chiếu 
BVCSTE 

&BĐG 
1 18.900.000 18.900.000                    -    

X 
        

95  
Máy in Canon LBP 

2900 
Thanh tra 1 4.800.000 4.800.000                    -    

X 
        

96  
Máy in Canon LBP 

3300 
Thanh tra 1 5.100.000 5.100.000                    -    

X 
        

97  
Máy tính xách tay 

SONY VAIO 
Thanh tra 1 15.900.000 15.900.000                    -    

X 
        

98  Máy ảnh Koinca Thanh tra 1 3.900.000 3.900.000                    -    X 
        

99  Máy quay phim Sony Thanh tra 1 7.990.000 7.990.000                    -    X 
        

100  Máy tính để bàn HP  Thanh tra 1 12.700.000 12.700.000                    -    X 
        

101  Máy in HP P2014 Thanh tra 1 4.700.000 4.700.000                    -    X 
        

102  
Máy tính để bàn 

SamSung 
Thanh tra 1 11.600.000 11.600.000                    -    

X 
        

103  
Máy in Canon LBP 

3300 
Thanh tra 1 5.160.000 5.160.000                    -    

X 
        

104  
Máy điều hòa 

National 
Thanh tra 1 14.800.000 14.800.000                    -    

X 
        

105  
Máy chiếu hiệu 

Panasonic 
Thanh tra 1 17.600.000 17.600.000                    -    

X 
        



106  Tủ đựng hồ sơ Thanh tra 2 2.800.000 2.800.000                    -    X 
        

107  Quạt treo tường Thanh tra 1 350.000 350.000                    -    X 
        

108  Quạt đứng Thanh tra 4 3.200.000 3.200.000                    -    X 
        

109  Ghế ngồi Thanh tra 4 1.200.000 1.200.000                    -    X 
        

110  Bàn làm việc Thanh tra 2 2.500.000 2.500.000                    -    X 
        

111  Bàn làm việc Thanh tra 2 2.300.000 2.300.000                    -    X 
        

112  Bàn máy vi tính Thanh tra 2 600.000 600.000                    -    X 
        

113  
Ghế ngồi tiếp khách 

nhỏ 
Thanh tra 2 400.000 400.000                    -    

X 
        

114  
Máy tính để bàn HP 

LV2011 
NCC 1 11.700.000 11.700.000                    -    

X 
        

115  
Máy in Cannon 

LBP3000 
NCC 1 5.600.000 5.600.000                    -    

X 
        

116  
Máy in Cannon 

LBP3300 
NCC 1 5.230.000 5.230.000                    -    

X 
        

117  
Máy in Cannon 

LBP2900 
NCC 1 4.960.000 4.960.000                    -    

X 
        

118  
Máy tính để bàn 

HPLV2011 
NCC 1 11.700.000 11.700.000                    -    

X 
        

119  
Máy in Cannon LBP 

2900 
NCC 1 4.960.000 4.960.000                    -    

X 
        

120  
Máy in Cannon 

LBP2900 
NCC 1 4.960.000 4.960.000                    -    

X 
        

121  Tủ đựng hồ sơ thấp  NCC 1 1.800.000 1.800.000                    -    X 
        

122  
Máy điều hòa 

Panasonic 
NCC 1 13.500.000 13.500.000                    -    

X 
        

123  
Máy điều hòa 

Panasonic 
NCC 2 25.620.000 25.620.000        1.200.700  

X 
        

124  
Máy điều hòa 

Panasonic 
NCC 2 25.800.000 25.800.000                    -    

X 
        

125  Quạt treo tường NCC 6 4.800.000 4.800.000                    -    X 
        

126  Ghế xoay (cao) NCC 1 1.210.000 1.210.000                    -    X 
        



127  Giá sắt di động  NCC 30 33.000.000 33.000.000                    -    X 
        

128  Giá gỗ đựng fix hồ sơ NCC 4 11.200.000 11.200.000                    -    X 
        

129  Tủ đựng hồ sơ cao NCC 5 11.000.000 11.000.000                    -    X 
        

130  Tủ đựng hồ sơ cao NCC 1 1.220.000 1.220.000                    -    X 
        

131  Ghế sắt NCC 8 2.400.000 2.400.000                    -    X 
        

132  Ghế xoay (thấp) NCC 2 1.940.000 1.940.000                    -    X 
        

133  Ghế xoay (cao) NCC 1 1.210.000 1.210.000           56.000  X 
        

134  Ghế xoay (cao) NCC 2 2.200.000 2.200.000                    -    X 
        

135  Bàn làm việc gỗ  NCC 2 6.200.000 6.200.000                    -    X 
        

136  Bàn làm việc gỗ NCC 2 6.200.000 6.200.000                    -    X 
        

137  Bàn làm việc gỗ ép NCC 2 4.700.000 4.700.000                    -    X 
        

138  Bàn làm việc gỗ NCC 1 3.100.000 3.100.000                    -    X 
        

139  
Máy tính để bàn HP 

1859M 
VL&ATLĐ 1 12.120.000 12.120.000                    -    

X 
        

140  
Máy tính để bàn 

SamSung 
VL&ATLĐ 1 10.700.000 10.700.000                    -    

X 
        

141  Máy in VL&ATLĐ 1 5.100.000 5.100.000                    -    X 
        

142  Máy in VL&ATLĐ 1 4.820.000 4.820.000                    -    X 
        

143  Quạt cây Senko VL&ATLĐ 2 900.000 900.000                    -    X 
        

144  
Quạt treo tường 

Senko 
VL&ATLĐ 1 400.000 400.000                    -    

X 
        

145  
Máy tính xách tay 

VAIO 
VL&ATLĐ 1 15.900.000 15.900.000                    -    

X 
        

146  
Máy tính xách tay 

ASUS 
VL&ATLĐ 1 14.850.000 14.850.000                    -    

X 
        

147  
Máy quay phim Sony 

9.2 Mega 
VL&ATLĐ 1 8.840.000 8.840.000                    -    

X 
        

148  
Điện thoại bàn 

Panasonic 
VL&ATLĐ 1 400.000 400.000                    -    

X 
        



149  
Bàn làm việc gỗ ép 

bọc nhựa 
Văn phòng 8 7.172.000 7.172.000                    -    

X 
        

150  
Bàn máy vi tính gỗ ép 

Hòa phát 
Văn phòng 2 1.144.500 1.144.500                    -    

X 
        

151  
Bàn máy vi tính gỗ ép 

bọc nhựa 
Văn phòng 5 3.010.000 3.010.000                    -    

X 
        

152  Máy tính để bàn Văn phòng 1 14.290.000 14.290.000                    -    X 
        

153  Máy in Canon 3300 Văn phòng 3 15.600.000 15.600.000                    -    X 
        

154  Máy in Canon 251dw Văn phòng 2 11.220.000 11.220.000                    -    X 
        

155  Máy in đa chức năng Văn phòng 1 5.250.000 5.250.000                    -    X 
        

156  Điều hòa nhiệt độ Văn phòng 3 25.590.000 25.590.000                    -    X 
        

157  Tủ sắt hai tầng Văn phòng 4 7.440.000 7.440.000                    -    X 
        

158  
Tủ sắt đựng tài liệu 

bốn hộc kéo 
Văn phòng 9 18.000.000 18.000.000                    -    

X 
        

159  
Tủ sắt đựng tài liệu 8 

hộc 
Văn phòng 2 3.400.000 3.400.000                    -    

X 
        

160  
Tủ sắt đựng tài liệu 

hai cánh 
Văn phòng 3 5.250.000 5.250.000                    -    

X 
        

161  Quạt treo tường Văn phòng 4 1.836.000 1.836.000                    -    X 
        

162  Quạt cây Văn phòng 1 495.000 495.000                    -    X 
        

163  Quạt cây loại nhỏ Văn phòng 2 890.000 890.000                    -    X 
        

164  Tủ lạnh HITACHI Văn phòng 1 6.200.000 6.200.000                    -    X 
        

165  Ghế xoay loại lớn Văn phòng 3 2.718.000 2.718.000                    -    X 
        

166  Ghế xoay loại nhỏ Văn phòng 3 2.538.000 2.538.000                    -    X 
        

167  Tivi LG Văn phòng 1 11.200.000 11.200.000                    -    X 
        

168  Bàn tròn INOX xếp Văn phòng 1 650.000 650.000                    -    X 
        

169  Máy fax Văn phòng 1 2.172.000 2.172.000                    -    X 
        

170  Máy scan KODAK Văn phòng 1 6.600.000 6.600.000                    -    X 
        

171  Bàn làm việc (gỗ) Giám đốc 1 3.350.000 3.350.000                    -    X 
        



172  
Bộ bàn tiếp khách 8 

ghế 
Giám đốc 1 15.600.000 15.600.000                    -    

X 
        

173  Bàn tiếp khách (salon) Giám đốc 1 11.150.000 11.150.000                    -    X 
        

174  Tủ đựng tài liệu (lớn) Giám đốc 1 6.800.000 6.800.000                    -    X 
        

175  Ghế xoay loại lớn Giám đốc 1 1.150.000 1.150.000                    -    X 
        

176  Tủ lạnh Panasonic Giám đốc 1 7.290.000 7.290.000                    -    X 
        

177  
Quạt treo tường 

Senko 
Giám đốc 4 1.980.000 1.980.000                    -    

X 
        

178  
Tivi 21 inch 

TOSHIBA 
Giám đốc 1 6.900.000 6.900.000                    -    

X 
        

179  Giường gỗ (loại 1,4m) Giám đốc 1 3.500.000 3.500.000                    -    X 
        

180  Bàn máy vi tính Giám đốc 1 572.000 572.000                    -    X 
        

181  
Máy vi tính (lenovo -

Bộ) 
Giám đốc 1 8.290.000 8.290.000                    -    

X 
        

182  
Máy in Canon LBP 

3300 
Giám đốc 1 5.230.000 5.230.000                    -    

X 
        

183  Điều hòa Panasonic Giám đốc 2 19.000.000 19.000.000    
X 

        

184  Rèm cửa Giám đốc 2 420.000 420.000    
X 

        

185  Máy tính bảng Apple Giám đốc 1 11.190.000 11.190.000                    -    X 
        

186  Điện thoại bàn Giám đốc 1 420.000 420.000                    -    X 
        

187  Bàn làm việc (gỗ) Văn phòng 1 3.350.000 3.350.000                    -    X 
        

188  
Bộ bàn tiếp khách 8 

ghế 
Văn phòng 1 15.600.000 15.600.000                    -    

X 
        

189  Tủ đựng tài liệu (lớn) Văn phòng 1 6.800.000 6.800.000                    -    X 
        

190  Ghế xoay loại lớn Văn phòng 1 1.150.000 1.150.000                    -    X 
        

191  
Quạt treo tường 

Senko 
Văn phòng 2 990.000 990.000                    -    

X 
        

192  Bàn máy vi tính Văn phòng 1 572.000 572.000                    -    X 
        

193  Máy vi tính để bàn  Văn phòng 1 11.700.000 11.700.000                    -    X 
        



194  
Máy in Canon LBP 

3300 
Văn phòng 1 5.230.000 5.230.000                    -    

X 
        

195  Rèm cửa Văn phòng 1 210.000 210.000                    -    X 
        

196  Điện thoại bàn Văn phòng 1 420.000 420.000                    -    X 
        

197  Bàn làm việc (gỗ) Phó GĐ o 1 3.620.000 3.620.000           169.000  X 
        

198  Bàn tiếp khách 6 ghế Phó GĐ Thảng 1 13.200.000 13.200.000        618.000  X 
        

199  Tủ đựng tài liệu (lớn) Phó GĐ Thảng 1 6.690.000 6.690.000                    -    X 
        

200  Ghế xoay loại lớn Phó GĐ Thảng 1 1.080.000 1.080.000           51.000  X 
        

201  Quạt cây Senko Phó GĐ Thảng 1 512.000 512.000                    -    X 
        

202  Bàn máy vi tính Phó GĐ Thảng 1 568.000 568.000                    -    X 
        

203  Máy vi tính để bàn  Phó GĐ Thảng 1 15.200.000 15.200.000                    -    X 
        

204  
Máy in Canon LBP 

DW252 
Phó GĐ Thảng 1 5.610.000 5.610.000                    -    

X 
        

205  Điều hòa Sanyo Phó GĐ Thảng 1 6.900.000 6.900.000                    -    X 
        

206  Rèm cửa Phó GĐ Thảng 3 645.000 645.000                    -    X 
        

207  Điện thoại bàn Phó GĐ Thảng 1 420.000 420.000                    -    X 
        

208  Bàn làm việc (gỗ) 
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 3.620.000 3.620.000           169.000  

X 
        

209  Bàn tiếp khách 6 ghế 
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 13.200.000 13.200.000  618.000  

X 
        

210  Tủ đựng tài liệu (lớn) 
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 6.690.000 6.690.000                    -    

X 
        

211  Ghế xoay loại lớn 
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 1.080.000 1.080.000           51.000  

X 
        

212  
Quạt treo tường 

Senko 

Phó GĐ Tuấn 

Anh 
2 990.000 990.000                    -    

X 
        

213  Bàn máy vi tính 
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 568.000 568.000                    -    

X 
        

214  Máy vi tính để bàn  
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 15.200.000 15.200.000                    -    

X 
        

215  Máy in Canon LBP Phó GĐ Tuấn 1 5.230.000 5.230.000                    -    X 
        



3300 Anh 

216  Điều hòa Panasonic 
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 11.850.000 11.850.000                    -    

X 
        

217  Rèm cửa 
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 225.000 225.000                    -    

X 
        

218  Điện thoại bàn 
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 420.000 420.000                    -    

X 
        

219  Máy tính bảng Apple 
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 11.190.000 11.190.000                    -    

X 
        

220  
Ghế xoay GL109 Hòa 

Phát 
P KHTC 1 1.200.000 1.200.000  112.000  

X 
      Tăng 

2017 
 

221  Máy chiếu Panasonic  BTXH 1 18.800.000 18.800.000                    -    X 
        

222  
Máy tính để bàn HP 

MS - 7A15 

BVCSTE 

&BĐG 
1 11.500.000 11.500.000                    -    

X 
        

223  Máy tính để bàn HP  Thanh tra 1 11.500.000 11.500.000                    -    X 
        

224  Máy ghi âm Thanh tra 1 2.490.000 2.490.000                    -    X 
        

225  Tủ đựng hồ sơ cao NCC 3 6.900.000 6.900.000                    -    X 
        

226  Máy tính xách tay NCC 1 12.990.000 12.990.000                    -    X 
        

227  Ghế xoay VL&ATLĐ 2 2.400.000 2.400.000                    -    X 
        

228  Ghế xoay VL&ATLĐ 1 1.530.000 1.530.000                    -    X 
        

229  Điều hòa Panasonic 
Phó GĐ Tuấn 

Anh 
1 11.900.000 11.900.000        2.975.000  

X 
        

230  
Máy tính để bàn HP 

V194 
NCC 1 11.500.000 11.500.000                    -    

X 
        

231  
 Máy tính để bàn HP 

Pavilion 570 
P KHTC 1 10.200.000 10.200.000                    -    

X 
      Tăng 

2018 
 

232  
 Máy in Canon LBP 

251dw 
P KHTC 1 5.400.000 5.400.000                    -    

X 
        

233  
Máy tính để bàn HP 

LV2011 
NCC 1 13.000.000 13.000.000                    -    

X 
        

234  
Máy tính để bàn HP 

V203P 
NCC 1 13.000.000 13.000.000                    -    

X 
        



235  Máy đóng chứng từ KHTC 1 5.700.000 5.700.000                    -     
X        

236  
Tủ đựng tài liệu, văn 

bản đi, đến 
Văn phòng 1 5.500.000 5.500.000                    -    

 X 
       

237  
Hệ thống phòng cháy 

chữa cháy 
NCC 1 30.998.000 30.998.000                    -    

X  
       

238  Quạt nhỏ Văn phòng 1 240.000 240.000                    -     X 
       

239  
Bộ máy vi tính để bàn 

Dell Core 
NCC 

1 13.000.000 13.000.000 
                   -    

X 
        

240  
Máy scan màu ADF 

Plustek PS506U 
NCC 

1 22.900.000 22.900.000 
                   -    

X 
        

241  
Phần mềm quản lý hồ 

sơ NCC 
NCC 

1 37.500.000 37.500.000 
                   -    

X 
        

242  
Bộ máy vi tính để bàn 

Dell Vostro 3670MT 
NCC 

1 26.000.000 26.000.000 
                   -    

X 
        

243  
Máy scan màu ADF 

Plustek PS506U 
NCC 

1 45.800.000 45.800.000 
                   -    

X 
        

244  
Bàn máy vi tính 

PGĐ Tuấn 

Anh 1 2.100.000 2.100.000 
                   -    

X 
        

245  
Ghế ngồi làm việc 

SG903, Hòa Phát 
Văn phòng 1 2.950.000 2.950.000  

921.875 

X 
      Tăng 

2019 
 

246  Bộ máy vi tính 
P Dạy nghề 

(An) 
1 15.000.000 15.000.000  

1.200.000 

X 
        

247  Bộ máy vi tính 
P Trẻ em 

(Nhung) 
1       15.000.000        15.000.000   

1.200.000 

X 
        

248  Máy tính xách tay PGĐ Thảng 1       13.750.000        13.750.000   1.100.000 
X 

        

249  Bàn làm việc 
P Trẻ em 

(Nhung) 
1         1.850.000          1.850.000   

578.125 

X 
        

250  Ghế ngồi làm việc 
P Trẻ em 

(Nhung) 
1            850.000             850.000   

265.625 

X 
        

251  Tủ đựng tài liệu 
P Trẻ em 

(Nhung) 
1         3.900.000          3.900.000   

312.000 

X 
        

252  Bàn làm việc 
P Dạy nghề 

(An) 
1         1.850.000          1.850.000   

578.125 

X 
        

253  Ghế ngồi làm việc 
P Dạy nghề 

(An) 
1            850.000             850.000   

265.625 

X 
        



254  Tủ đựng tài liệu 
P Dạy nghề 

(An) 
1         3.900.000          3.900.000   

487.500 

X 
        

255  Máy in 
P Dạy nghề 

(An) 
1         6.250.000          6.250.000   

781.250 

X 
        

256  
 Máy tính để bàn HP 

Pavilion 570 

P KHTC 

(Thượng) 
1 13.350.000 13.350.000  

1.068.000 

X 
        

257   Máy tính để bàn HP 
P KHTC 

(Hằng) 
1 10.750.000 10.750.000  

860.000 

X 
        

258  Máy tính để bàn HP  VP (Nhung) 1 10.750.000 10.750.000  860.000 
X 

        

259  Máy tính xách tay NCC 1 13.750.000 13.750.000  1.100.000 
X 

        

260  Máy tính để bàn HP  KHTC 1 14.050.000 14.050.000  1.124.000 
X 

        

261  

Bàn phòng họp (Hội 

trường lớn) 

Văn phòng 

(phòng họp) 1 69.000.000 69.000.000 
 

21.562.500 

 X 
       

262  

Ghế ngồi phòng họp 

(Hội trường lớn) 

Văn phòng 

(phòng họp) 40 128.000.000 128.000.000 
 

40.000.000 

 X 
       

263  Bộ máy vi tính 
Việc làm 

DTLĐ (Trắc) 
1 12.850.000 12.850.000  

2.056.000 

X 
      Tăng 

2020 
 

264  Máy in 
Việc làm 

DTLĐ (Trắc) 
1 4.590.000 4.590.000  

734.400 

X 
        

265  Bộ máy vi tính 
GĐ Lê Nguyên 

Hồng 
1       15.000.000        15.000.000   

2.400.000 

X 
        

266  Máy in 
GĐ Lê Nguyên 

Hồng 
1       10.000.000        10.000.000   

1.600.000 

X 
        

267  Bộ bàn họp 
GĐ Lê Nguyên 

Hồng 
1       10.000.000        10.000.000   

3.906.250 

X 
        

268  Bộ bàn làm việc  
GĐ Lê Nguyên 

Hồng 
1         5.000.000          5.000.000   

1.953.125 

X 
        

269  Tủ đựng tài liệu 
GĐ Lê Nguyên 

Hồng 
1         5.000.000          5.000.000   

1.250.000 

X 
        

270  Bộ bàn họp PGĐ Hải Yến 1         9.900.000          9.900.000   3.867.188 
X 

        

271  Bộ bàn làm việc  PGĐ Hải Yến 1         5.000.000          5.000.000   1.953.125 
X 

        

272  Tủ đựng tài liệu PGĐ Hải Yến 1         5.000.000          5.000.000   1.250.000 
X 

        

273  Tủ đựng tài liệu Lê Văn Trắc 1         3.000.000          3.000.000   750.000 
X 

        



274  Máy tính bảng Apple 
Nguyễn Vũ 

Quang 
1 14.700.000 14.700.000  

2.352.000 

X 
        

275  
Bộ máy vi tính để bàn 

VP (Nguyễn 

Hùng) 1 14.850.000 14.850.000 
 

2.376.000 

X 
        

276  Bộ máy vi tính để bàn VP (Tú Anh) 1 12.500.000 12.500.000  2.000.000 
X 

        

277  Màn hình máy vi tính VP (Tú) 1 2.350.000 2.350.000  376.000 
X 

        

278  Quạt mát NCC (Hà) 1 450.000 450.000  112.500 
X 

        

279  
Máy in 

NCC (Khánh 

Linh) 1 7.500.000 7.500.000 
 

1.875.000 

X 
        

280  
Phần mềm quản lý hồ 

sơ NCC NCC 1 29.000.000 29.000.000 
 

7.250.000 

X 
        

281  
Máy xịt vệ sinh sàn, 

sân VP 1 2.500.000 2.500.000 
 

625.000 

X 
        

282  
Bộ loa máy hội 

trườnh VP 1 18.799.000 18.799.000 
 

4.699.750 

X 
        

283  Ghế ngồi làm việc VP (Tú Anh) 1 1.150.000 1.150.000  449.219 
X 

        

284  Ghế ngồi làm việc VP (Nhung) 1 650.000 650.000  253.906 
X 

        

285  Cặp da 

PGĐ Tuấn 

Anh 1 3.550.000 3.550.000 
 

887.500 

X 
        

286  
Màn hình máy vi tính 

Thanh tra 

(Khoa) 1 3.350.000 3.350.000 
 

536.000 

X 
        

287  Máy in NCC (Hậu) 1 3.350.000 3.350.000  536.000 
X 

        

288  Bục phát biểu VP 1 2.850.000 2.850.000  456.000 
 

X        

289  
Máy tính xách tay 

Thanh tra (N. 

Lộc) 1 14.460.000 14.460.000 
 

2.313.600 

X 
        

290  Máy tính xách tay VP (Thuần) 1 14.460.000 14.460.000  2.313.600 
X 

        

291  
CPU máy tính PGĐ Hải Yến 1         8.800.000          8.800.000   

2.112.000 

X 
      Tăng 

2021 
 

292  
Máy tính xách tay 

PGĐ Huyền 

Trang 
1 15.000.000 15.000.000  

3.600.000 

X 
        

293  
Máy in 

PGĐ Huyền 

Trang 
1       10.000.000        10.000.000   

2.400.000 

X 
        



294  
Bàn làm việc 

PGĐ Huyền 

Trang 
1         3.000.000          3.000.000   

1.406.250 

X 
        

295  
Ghế ngồi làm việc 

PGĐ Huyền 

Trang 
1         2.000.000          2.000.000   

937.500 

X 
        

296  
Tủ đựng tài liệu 

PGĐ Huyền 

Trang 
1         5.000.000          5.000.000   

1.875.000 

X 
        

297  
Bọ bàn ghế tiếp khách 

PGĐ Huyền 

Trang 
1         9.950.000          9.950.000   

4.664.063 

X 
        

298  

Bộ bàn ghế tiếp khách 

(gỗ sồi) 

Giám đốc Lê 

Nguyên Hồng 
1       18.500.000        18.500.000   

8.671.875 

X 
        

299  

Màn hình máy vi tính 

HP 
Phòng NCC 1         2.200.000          2.200.000   

528.000 

X 
        

300  
Bộ máy tính HP 

Phòng Thanh 

tra 
1       14.550.000        14.550.000   

3.492.000 

X 
        

301  

Máy Scan FuJitsu SP 

1130 
Văn phòng 1       14.300.000        14.300.000   

3.432.000 

 
X        

302  
Bộ máy tính HP 

PGĐ Huyền 

Trang 
1       14.550.000        14.550.000   

3.492.000 

X 
        

303  Hệ thống Camera Văn phòng         14.553.000        14.553.000   3.492.720 
 

X        

304  

Giá đựng hồ sơ, văn 

bản 
Văn phòng 1       34.450.000        34.450.000   

8.268.000 

 
X        

305  

Máy Scan FuJitsu 

iX1600 

Văn phòng 

(KHTC) 
1       15.000.000        15.000.000   

3.600.000 

 X 
       

306  

Máy Scan FuJitsu 

iX1601 

Văn phòng 

(KHTC) 
1       15.000.000        15.000.000   

3.600.000 

 X 
       

307  
CPU máy tính 

PGĐ Hoàng 

Tuấn Anh 
1       11.700.000        11.700.000   

2.808.000 

X 
        

308  CPU máy tính Văn phòng 1         9.500.000          9.500.000   2.280.000 
X 

        

309  CPU máy tính Phòng NCC 1         7.500.000          7.500.000   1.800.000 
X 

        

310  
Máy chiếu 

Việc làm-

ATLĐ 

1 
        13.000.000          13.000.000   

9.750.000 

 
      Tăng 

2022 
 

311  
Máy tính xách tay 

Việc làm-

ATLĐ 

1 
14.550.000 14.550.000  

8.730.000 

 
        

312  

Màn hình máy tính để 

bàn 

BTXH - Trẻ 

em 

1 
          2.850.000            2.850.000   

1.710.000 

 
        



313  
Máy tính để bàn 

Việc làm-

ATLĐ 

1 
        14.950.000          14.950.000   

8.970.000 

 
        

314  
Máy tính để bàn 

Việc làm-

ATLĐ 

1 
        14.950.000          14.950.000   

8.970.000 

 
        

315  CPU máy tính BGĐ 1           9.500.000            9.500.000   5.700.000 
 

        

316  
Máy tính xách tay GDNN-BĐG 

1 
        15.880.000   

        

15.880.000  9.528.000 

 
        

317  
Máy tính xách tay 

BTXH - Trẻ 

em 

1 
        15.880.000   

        

15.880.000  9.528.000 

 
        

318  
Máy tính xách tay Văn phòng 

1 
        15.880.000   

        

15.880.000  9.528.000 

 
        

319  
Máy quét A4 (Scan) Văn phòng 

1 
          7.020.000   

          

7.020.000  4.212.000 

 
        

320  

Thiết bị tường lửa 

Firewall Cisco 
Văn phòng 

1 
        16.498.350   

        

16.498.350  12.373.763 

 
        

321  

Thiết bị chuyển mạch 

Switch trung tâm 

Planet SGS 

Văn phòng 

1 
        12.551.000   

        

12.551.000  
9.413.250 

 
       

 

322  

Thiết bị chuyển mạch 

Switch nhánh Planet 

SGS 

Văn phòng 

1 
          4.663.450   

          

4.663.450  
3.497.588 

 
       

 

323  

Thiết bị chuyển mạch 

Switch nhánh Planet 

SGS 

Văn phòng 

1 
          4.663.450   

          

4.663.450  
3.497.588 

 
       

 

324  
Cable cat5e Văn phòng 

1 
          5.745.000   

          

5.745.000  4.308.750 

 
        

325  
Connector RJ45cat5e Văn phòng 

1 
          1.893.750   

          

1.893.750  1.420.313 

 
        

326  

Màn hình máy tính để 

bàn 
BGĐ 

1 
          3.800.000            3.800.000   

2.850.000 

 
        

327  

Màn hình máy tính để 

bàn ViewSonic22" 
Văn phòng 

1 
          3.800.000            3.800.000   

2.850.000 

 
        

328  

Máy Scan Fujitsu 

Scanner SP 1130 

Văn phòng 

(KHTC) 

1 
        13.500.000          13.500.000   

8.100.000 

 
        

329  

Máy in Canon LBP 

223DW Trung Quốc 
NCC 

1 
          6.300.000            6.300.000   

3.780.000 

 
        



330  Ghế xoay SG NCC 1              800.000               800.000   600.000 
 

        

331  Ghế xoay  NCC 1           1.050.000            1.050.000   787.500 
 

        

332  Ghế xoay  NCC 1           1.050.000            1.050.000   787.500 
 

        

333  Ghế xoay  NCC 1           1.050.000            1.050.000   787.500 
 

        

334  

Máy photocopy 

Minolta BIHUB 360i 

Malaysia 

Văn phòng 

1 
        80.150.000          80.150.000  

 

48.090.000 

 
       

 

335  Máy tính xách tay 
Văn phòng 

(KHTC) 

1 
        14.550.000          14.550.000   

8.730.000 

 
        

336  Máy tính xách tay Thanh tra 1         14.550.000          14.550.000   8.730.000 
 

        

337  
Máy tính để bàn PC 

M19Ki51082 
NCC 

1 
        14.950.000          14.950.000   

8.970.000 

 
        

338  CPU máy tính Văn phòng 
1 

        10.500.000          10.500.000   

6.300.000 

 
       

 

339  

Màn hình máy tính để 

bàn LCD 

AsusVZ27EHE 

Văn phòng 

1 
          4.300.000            4.300.000  

 

2.580.000 

 
       

 

340  

Màn hình máy tính để 

bàn Lenovo C22-20 

21,5" 

Văn phòng 

1 
          3.800.000            3.800.000  

 

2.280.000 

 
       

 

341  Máy tính để bàn  VP (KHTC) 1 14.950.000 14.950.000  11.960.000 
 

      Tăng 

3 

2023 

 

342  Máy tính để bàn  BTXH-TE 
1 

14.950.000 14.950.000  
11.960.000 

 
      

 

343  Máy tính để bàn  Văn phòng 1 14.950.000 14.950.000  11.960.000 
 

        

344  Máy tính để bàn  
Việc làm- 

ATLĐ 

1 
14.950.000 14.950.000  

11.960.000 

 
        

345  Máy tính để bàn  GDNN-BĐG 1 14.950.000 14.950.000  11.960.000 
 

        

346  Tủ đựng tài liệu VP (KHTC) 1 4.750.000 4.750.000  3.800.000 
 

        

347  Tủ đựng tài liệu BTXH-TE 1 4.750.000 4.750.000  3.800.000 
 

        

348  Tủ đựng tài liệu 
Việc làm- 

ATLĐ 

1 
4.750.000 4.750.000  

3.800.000 

 
        



349  Tủ đựng tài liệu Văn phòng 1 4.750.000 4.750.000  3.800.000 
 

        

350  Tủ đựng tài liệu 
Văn phòng 

(Lưu) 

1 
4.750.000 4.750.000  

3.800.000 

 
        

351  
Bộ bàn ghế làm việc 

(bàn + ghế xoay) 
BTXH-TE 

1 
4.600.000 4.600.000  

4.025.000 

 
        

352  
Bộ bàn ghế làm việc 

(bàn + ghế xoay) 

Việc làm- 

ATLĐ 

1 
4.600.000 4.600.000  

4.025.000 

 
        

353  
Bộ bàn ghế làm việc 

(bàn + ghế xoay) 
Văn phòng 

1 
4.600.000 4.600.000  

4.025.000 

 
        

354  
Bộ bàn ghế làm việc 

(bàn + ghế xoay) 

Văn phòng 

(Lưu) 

1 
4.600.000 4.600.000  

4.025.000 

 
        

355  
Bộ bàn ghế làm việc 

(bàn + ghế xoay) 

Văn phòng 

(Lưu) 

1 
4.600.000 4.600.000  

4.025.000 

 
        

356  CPU Đông Nam Á Thanh tra 1 11.600.000 11.600.000  9.280.000 
 

        

357  CPU Đông Nam Á Văn phòng 1 12.500.000 12.500.000  10.000.000 
 

        

358  
Ghế làm việc HP 

SG216 
Phòng NCC 

1 
1.490.000 1.490.000  

1.303.750 

 
        

359  
Bàn làm việc Hòa 

Phát ET1400C 
Phòng NCC 

1 
3.650.000 3.650.000  

3.193.750 

 
        

360  
Bàn làm việc Hòa 

Phát ET1400C 
Phòng NCC 

1 
3.650.000 3.650.000  

3.193.750 

 
        

361  
Bàn làm việc Hòa 

Phát ET1400C 
Phòng NCC 

1 
3.650.000 3.650.000  

3.193.750 

 
        

362  
Máy in Canon LBP 

226DW 
Thanh tra 

1 
7.500.000 7.500.000  

6.000.000 

 
        

363  
Màn hình máy tính 

Asus VZ24EHE 
Thanh tra 

1 
3.300.000 3.300.000  

2.640.000 

 
        

364  

Quạt Hatari IQ25M1 

công xuất 233w Thái 

Lan 
Phòng NCC 

1 
4.100.000 4.100.000 

 

3.587.500 

 
       

 

365  
Tủ gỗ sồi thờ cúng liệt 

sỹ 1m53,1m27,68cm 
Văn phòng 

1 
9.460.000 9.460.000  

7.568.000 

 
        

366  
Máy in Canon LBP 

236DW 
Phòng NCC 

1 
6.950.000 6.950.000  

5.560.000 

 
        

367  Máy chiếu hiệu Phòng NCC 1 18.500.000 18.500.000  14.800.000 
 

        



Panasonic model : PT 

- LB386 

368  CPU Đông Nam Á Thanh tra 1 12.350.000 12.350.000  9.880.000 
 

        

369  
Máy tính xách tay 

Asus B1402CBA 
Phòng NCC 

1 
13.650.000 13.650.000  

10.920.000 

 
        

370  

Máy tính All In One 

TechPro SingPC 

M19Ki51072-W VN 
Thanh tra 

1 
12.300.000 12.300.000 

 

9.840.000 

  
      

 

371  

Máy tính All In One 

TechPro SingPC 

M19Ki51072-W VN 

Văn phòng 

1 
12.300.000 12.300.000 

 

9.840.000 
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